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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 15/2012/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 
Về chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp   

và người làm công tác giám ñịnh của Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giám ñịnh tư pháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố khóa VIII về chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp và 

người làm công tác giám ñịnh trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành ðề án “Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 

của các tổ chức giám ñịnh tư pháp, các lĩnh vực giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh ñến năm 2015”;  

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1516/TTr-STP-BTTP 

ngày 03 tháng 4 năm 2012, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

1. Quyết ñịnh này quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp và người 

làm công tác giám ñịnh của Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. ðối tượng ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ: 

a) Giám ñịnh viên tư pháp; 

b) Người giúp việc trực tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp; 

c) Người giúp việc gián tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp. 

ðiều 2. ðiều kiện ñể ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ 

1. ðối với giám ñịnh viên tư pháp:  

Các giám ñịnh viên tư pháp ñược Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ 

nhiệm theo quy ñịnh pháp luật ñang công tác tại Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám 

ñịnh pháp y tâm thần, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố và tại các sở, 

ngành của Thành phố (không phụ thuộc vào số lượng vụ việc giám ñịnh ñã thực 

hiện). 

ðối với các giám ñịnh viên tư pháp ñã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển làm công tác 

khác, không do các sở, ngành quản lý về mặt tổ chức thì ñịnh kỳ 06 tháng phải thực 

hiện chế ñộ báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Tư pháp về tình 

hình hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp ñể ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ nếu có tham gia vào 

hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp. 

2. ðối với người giúp việc trực tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp: 

- Trực tiếp hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp thực hiện công tác giám ñịnh theo 

sự phân công của Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám ñịnh tư pháp ñược trưng 

cầu giám ñịnh.  

- Có xác nhận của Thủ trưởng sở, ngành về danh sách người giúp việc trực tiếp 

cho giám ñịnh viên tư pháp có tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh. 

Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức giám ñịnh tư pháp ñược trưng cầu giám ñịnh 

căn cứ vào tính chất, mức ñộ phức tạp của vụ việc giám ñịnh và quy chuẩn chuyên 

môn của lĩnh vực giám ñịnh tư pháp (nếu có), phân công một hoặc nhiều người giúp 

việc trực tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp khi thực hiện một vụ việc giám ñịnh tư 

pháp. 
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3. ðối với người giúp việc gián tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp: 

- Thực hiện một số công việc hỗ trợ gián tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp trong 

quá trình thực hiện giám ñịnh tư pháp theo sự phân công của Thủ trưởng các sở, 

ngành, tổ chức giám ñịnh tư pháp ñược trưng cầu giám ñịnh. 

- Có xác nhận của Thủ trưởng sở, ngành về danh sách người giúp việc gián tiếp 

cho giám ñịnh viên tư pháp có tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh.  

Người giúp việc gián tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp là những người do Thủ 

trưởng các sở, ngành, tổ chức giám ñịnh tư pháp ñược trưng cầu giám ñịnh tư pháp 

phân công giúp cho giám ñịnh viên trong việc di chuyển, thực hiện công việc hành 

chính văn phòng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ giám ñịnh tư pháp.  

4. Trường hợp giám ñịnh viên tư pháp, người giúp việc thực hiện nhiều nhiệm 

vụ trong hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp thì chỉ ñược hưởng một chế ñộ hỗ trợ cao nhất. 

ðiều 3. Mức hỗ trợ 

1. ðối với giám ñịnh viên tư pháp: hỗ trợ 830.000 ñồng/người/tháng (Tám trăm 

ba mươi ngàn ñồng).  

2. ðối với người giúp việc trực tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp: hỗ trợ 581.000 

ñồng/người/tháng (Năm trăm tám mươi mốt ngàn ñồng). 

3. ðối với người giúp việc gián tiếp cho giám ñịnh viên tư pháp: hỗ trợ 415.000 

ñồng/người/tháng (Bốn trăm mười lăm ngàn ñồng). 

ðiều 4. Thời gian áp dụng chế ñộ hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

ðiều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ  

1. Nguồn kinh phí ñể chi trả chế ñộ hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp và người 

làm công tác giám ñịnh do Ngân sách nhà nước thành phố cấp. 

2. ðịnh kỳ hàng năm, Ngân sách nhà nước thành phố bố trí dự toán kinh phí ñể 

Sở Tư pháp thực hiện việc chi trả chế ñộ hỗ trợ. 

ðiều 6. Cách thức chi hỗ trợ 

1. Chế ñộ hỗ trợ ñược chi hàng quý (03 tháng) vào tài khoản của người ñược 

hưởng. 

2. Trước ngày 15 tháng ñầu của quý, các sở, ngành lập danh sách các giám ñịnh 

viên tư pháp, người giúp việc trực tiếp và người giúp việc gián tiếp cho giám ñịnh 

viên tư pháp ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ kèm số tài khoản cá nhân gửi về Sở Tư pháp 

ñể thực hiện việc chi hỗ trợ của quý trước.  
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ðối với các giám ñịnh viên tư pháp ñã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển làm công tác 

khác, không do các sở, ngành quản lý về mặt tổ chức thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày kết thúc của kỳ báo cáo phải thực hiện chế ñộ báo cáo tình hình hoạt ñộng giám 

ñịnh tư pháp về Sở Tư pháp kèm số tài khoản cá nhân ñể ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ 

nếu có tham gia vào hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp.  

3. Sở Tư pháp căn cứ danh sách giám ñịnh viên tư pháp ñược Ủy ban nhân dân 

Thành phố bổ nhiệm, người giúp việc trực tiếp và người giúp việc gián tiếp cho giám 

ñịnh viên tư pháp do Thủ trưởng các sở, ngành lập ñể chi trả hỗ trợ.  

ðối với các giám ñịnh viên tư pháp ñã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển làm công tác 

khác, không do các sở, ngành quản lý về mặt tổ chức thì Sở Tư pháp căn cứ vào báo 

cáo ñịnh kỳ ñể chi trả hỗ trợ nếu trong kỳ báo cáo có tham gia vào hoạt ñộng giám 

ñịnh tư pháp. Trong trường hợp này, chế ñộ hỗ trợ sẽ ñược chi theo ñịnh kỳ 06 

tháng/1 lần vào tài khoản của người ñược hưởng. 

ðiều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành 

1. Giao Sở Tư pháp thực hiện việc chi trả và hướng dẫn việc lập danh sách 

những người ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ theo Quyết ñịnh này. 

2. Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí và hướng dẫn, kiểm tra, xét duyệt quyết 

toán kinh phí hỗ trợ cho giám ñịnh viên tư pháp và người làm công tác giám ñịnh 

theo quy ñịnh. 

3. Giao Thủ trưởng các sở, ngành lập danh sách những người thuộc ñối tượng 

ñược hưởng hỗ trợ gửi Sở Tư pháp và chịu trách nhiệm về danh sách ñã lập.            

ðiều 8. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày (mười), kể từ ngày ký và 

thay thế chế ñộ phụ cấp cho giám ñịnh viên tư pháp quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 1 Quyết 

ñịnh số 34/2005/Qð-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về thực hiện chế ñộ phụ cấp ñối với cán bộ, công chức khối Tư pháp. 

ðiều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, các 

giám ñịnh viên tư pháp và người làm công tác giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 


